
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI SƠN 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đại Sơn, ngày        tháng 03 năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: 

Thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn; 

UBND xã Đại Sơn thực hiện niêm yết công khai: Danh mục, nội dung thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Thuộc phạm vi chức năng 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Theo Quyết định công bố của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng; danh mục chi tiết kèm theo). 

Danh mục, nội dung TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của UBND xã. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã có trách 

nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

đúng quy định.  

            Nội dung chi tiết được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của UBND xã 

Đại Sơn, địa chỉ: https://daison.haiphong.gov.vn/. 

Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Trung tâm Phục vụ HCC xã;  

- Cổng TTĐT xã; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Châu Hà 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CẤP XÃ 
(Kèm theo Thông báo số  /TB-UBND ngày /3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

I LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

1 3.000439 Giao khu vực biển - Thời hạn tiếp nhận - Thời hạn tiếp nhận - Trung tâm Không  x - Nghị định số 

  cho cá nhân Việt hồ  sơ:  Trung  tâm hồ sơ: Trung tâm Phục vụ quy  11/2021/NĐ-CP 

  Nam để nuôi trồng Phục vụ hành chính Phục vụ hành chính hành chính định  ngày 10/02/2021. 

  thủy sản công  cấp  xã  thực công cấp xã thực hiện công cấp   - Nghị định số 

   hiện tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ thủ xã   65/2025/NĐ-CP 

   thủ tục hành chính tục hành chính theo - Trung tâm   ngày 12/3/2025. 

   theo quy định tại quy định tại Điều 17 Phục vụ   - Nghị định số 

   Điều 17 Nghị định số Nghị định số hành chính   131/2025/NĐ- 

   118/2025/NĐ-CP 118/2025/NĐ-CP công thành   CP ngày 

   ngày 09 tháng 6 năm ngày 09 tháng 6 năm phố   12/6/2025. 

   2025 của Chính phủ 2025 của Chính phủ    - Nghị định số 

   về thực hiện thủ tục về thực hiện thủ tục    44/2026/NĐ-CP 

   hành chính theo cơ hành chính theo cơ    ngày 26/01/2026. 

   chế một cửa, một cửa chế một cửa, một cửa     

   liên thông tại Trung liên thông tại Trung     

   tâm Phục vụ hành tâm  Phục  vụ  hành     

   chính công cấp xã và chính công cấp xã và     
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   Cổng Dịch vụ công Cổng Dịch vụ công     

   quốc gia. quốc gia.     

   - Thời hạn thẩm định - Thời hạn thẩm định     

   hồ sơ: hồ sơ:     

   + Thời gian thẩm +  Thời  gian  thẩm     

   định hồ sơ: không định  hồ  sơ:  không     

   quá 30 ngày kể từ quá 15 ngày kể từ     
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   ngày nhận được đầy ngày nhận dược đầy      

đủ hồ sơ. đủ hồ sơ. 

+ Thời gian kiểm tra + Thời gian kiểm tra 

thực địa: không quá thực địa: không quá 3 

3 ngày. ngày. 

+ Thời gian lấy ý + Thời gian lấy ý kiến 

kiến và tổ chức kiểm và tổ chức kiểm tra 

tra thực địa không thực địa không tính 

tính vào thời gian vào thời gian thẩm 

thẩm định hồ sơ. định hồ sơ. 

+ Cơ quan quản lý + Cơ quan quản lý 

nhà nước về thuỷ sản nhà nước về thuỷ sản 

có ý kiến về phương có ý kiến về phương 

án hoặc dự án nuôi án hoặc dự án nuôi 

trồng thuỷ sản trên trồng thuỷ sản trên 

biển theo đề nghị của biển theo đề nghị của 

cơ quan thẩm định hồ cơ quan thẩm định hồ 

sơ hoặc cơ quan có sơ hoặc cơ quan có 

thẩm quyền giao khu thẩm quyền giao khu 

vực biển. vực biển. 

+ Trường hợp hồ sơ + Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ không đáp  ứng  đủ 

điều kiện để được điều kiện để được 

giao khu vực biển giao  khu  vực  biển 

hoặc thuộc các hoặc thuộc các 

trường hợp từ chối trường hợp từ chối 

giao khu vực biển giao khu vực biển quy 

quy định tại Điều 5a định tại Điều 5a Nghị 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   Nghị định số định số 11/2021/NĐ-      

11/2021/NĐ-CP CP được sửa đổi, bổ 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 

sung tại khoản 6 2 Nghị định số 

Điều 2 Nghị định số 65/2025/NĐ-CP, cơ 

65/2025/NĐ-CP, cơ quan thẩm định hồ sơ 

quan thẩm định hồ sơ trả  lại  hồ  sơ  cho 

trả  lại  hồ  sơ  cho Trung tâm Phục vụ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

hành chính công cấp xã kèm theo thông 

xã kèm theo thông báo  bằng  văn  bản 

báo bằng văn bản trên Hệ thống thông 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

tin giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, 

hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, 

công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm 

nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính 

Phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện 

công cấp xã thực đóng hồ sơ trên Hệ 

hiện đóng hồ sơ trên thống thông tin giải 

Hệ thống thông tin quyết thủ tục hành 

giải  quyết  thủ  tục chính. 

hành chính. Trường hợp hồ sơ còn 

Trường hợp hồ sơ chưa đủ thông tin để 

còn chưa đủ thông tin quyết định giao khu 

để quyết định giao vực  biển,  cơ  quan 

khu vực biển, cơ thẩm định hồ sơ gửi 

quan thẩm định hồ sơ văn bản nêu rõ lý do, 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   gửi văn bản nêu rõ lý 

do, nội dung, thông 

tin cần bổ sung, giải 

trình đến cá nhân 

Việt Nam. Cá nhân 

Việt Nam gửi văn bản 

cung cấp bổ sung 

thông tin, giải trình 

đến cơ quan thẩm 

định hồ sơ trong thời 

hạn không quá 15 

ngày kể từ ngày cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản (thời 

gian này không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ); sau 15 

ngày, nếu cá nhân 

Viêt Nam không hoàn 

thành việc hoàn thiện 

hồ sơ, cán bộ, công 

chức, viên chức, 

nhân viên Bộ phận 

Một cửa thực hiện 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. Thời hạn giải 

nội dung, thông tin 

cần bổ sung, giải 

trình đến cá nhân Việt 

Nam. Cá nhân Việt 

Nam gửi văn bản 

cung cấp bổ sung 

thông tin, giải trình 

đến cơ quan thẩm 

định hồ sơ trong thời 

hạn không quá 15 

ngày kể từ ngày cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản (thời gian 

này không tính vào 

thời hạn giải quyết hồ 

sơ); sau 15 ngày, nếu 

cá nhân Viêt Nam 

không hoàn thành 

việc hoàn thiện hồ sơ, 

cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên 

Bộ phận Một cửa thực 

hiện đóng hồ sơ trên 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính. Thời hạn 

giải quyết được tính 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   quyết được tính lại từ 

đầu sau khi nhận đủ 

hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đủ 

điều kiện để được 

giao khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trình hồ sơ cho người 

có thẩm quyền giao 

khu vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành 

việc thẩm định hồ 

sơ. 

+ Thời hạn xem xét, 

ra quyết định giải 

quyết hồ sơ: không 

quá 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày cơ 

quan thẩm định 

trình hồ sơ; trường 

hợp không giao khu 

vực biển thì cơ quan 
thẩm định hồ sơ trả 

lại từ đầu sau khi 

nhận đủ hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đủ 

điều kiện để được 

giao khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trình hồ sơ cho người 

có thẩm quyền giao 

khu vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành việc 

thẩm định hồ sơ. 

+ Thời hạn xem xét, 

ra quyết định giải 

quyết hồ sơ: không 

quá 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày cơ 

quan thẩm định trình 

hồ sơ; trường hợp 

không giao khu vực 

biển thì cơ quan 

thẩm định hồ sơ trả 

hồ sơ cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   hồ sơ cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã kèm 

theo thông báo bằng 

văn bản trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính; cán bộ, công 

chức, viên chức, 

nhân viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện đóng hồ sơ trên 

Hệ thống thông tin 

giải  quyết  thủ  tục 
hành chính. 

công cấp xã kèm theo 

thông báo bằng văn 

bản trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính; 

cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã thực hiện đóng hồ 

sơ trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

     

2 3.000440 Gia hạn thời hạn 

giao khu vực biển 

cho cá nhân Việt 

Nam để nuôi trồng 

thủy sản 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ thủ tục hành 

chính: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính 

theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ thủ tục hành 

chính: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính theo 

quy định tại Điều 17 

Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

Không 

quy 

định 

 x - Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021. 
- Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025. 

- Nghị định số 

131/2025/NĐ- 

CP ngày 

12/6/2025. 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Thời gian thẩm 

định hồ sơ: không 

quá 20 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. 

+ Thời gian lấy ý 

kiến các cơ quan có 

liên quan: không quá 

14 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

kèm theo đầy đủ hồ 

sơ theo quy định, cơ 

quan được lấy ý kiến 

có trách nhiệm phải 

trả lời bằng văn bản. 

Trường hợp quá thời 

hạn  nêu  trên  mà 

về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Thời gian thẩm 

định hồ sơ: không 

quá 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ theo 

đúng quy định. 

+ Thời gian lấy ý kiến 

các cơ quan có liên 

quan: không quá 14 

ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản kèm 

theo đầy đủ hồ sơ 

theo quy định, cơ 

quan được lấy ý kiến 

có trách nhiệm phải 

trả lời bằng văn bản. 

Trường hợp quá thời 

hạn  nêu  trên  mà 

    - Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026. 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   không nhận được 

văn bản trả lời, 

người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định 

việc gia hạn thời hạn 

sử dụng khu vực 

biển; cơ quan được 

lấy ý kiến chịu trách 

nhiệm về các vấn đề 

liên quan thuộc 

phạm vi quản lý. 

+ Thời gian kiểm tra 

thực địa: không quá 

03 ngày 

+ Thời gian lấy ý 

kiến và tổ chức kiểm 

tra thực địa không 

tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

+ Trường hợp đề 

nghị gia hạn thời 

hạn sử dụng khu vực 

biển để nuôi trồng 

thuỷ sản, cơ quan 

quản lý nhà nước về 

thuỷ sản có ý kiến về 

phương án hoặc dự 

án nuôi trồng thuỷ 

không nhận được văn 

bản trả lời, người có 

thẩm quyền xem xét, 

quyết định việc gia 

hạn thời hạn sử dụng 

khu vực biển; cơ 

quan được lấy ý kiến 

chịu trách nhiệm về 

các vấn đề liên quan 

thuộc phạm vi quản 

lý. 

+ Thời gian kiểm tra 

thực địa: không quá 

03 ngày 

+ Thời gian lấy ý kiến 

và tổ chức kiểm tra 

thực địa không tính 

vào thời gian thẩm 

định hồ sơ. 

+ Trường hợp đề 

nghị gia hạn thời hạn 

sử dụng khu vực biển 

để nuôi trồng thuỷ 

sản, cơ quan quản lý 

nhà nước về thuỷ sản 

có ý kiến về phương 

án hoặc dự án nuôi 

trồng thuỷ sản trên 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   sản trên biển theo đề 

nghị của cơ quan 

thẩm định hồ sơ 

hoặc cơ quan có 

thẩm quyền gia hạn 

thời hạn sử dụng khu 

vực biển. 

+ Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được gia 

hạn thời hạn sử dụng 

khu vực biển hoặc 

thuộc các trường 

hợp từ chối giao khu 

vực biển quy định tại 

Điều 5a Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 6 

Điều 2 Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP, cơ 

quan thẩm định hồ 

sơ trả lại hồ sơ cho 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã kèm theo thông 

báo bằng văn bản 

trên Hệ thống thông 

biển theo đề nghị của 

cơ quan thẩm định hồ 

sơ hoặc cơ quan có 

thẩm quyền gia hạn 

thời hạn sử dụng khu 

vực biển. 

+ Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được gia 

hạn thời hạn sử dụng 

khu vực biển hoặc 

thuộc các trường hợp 

từ chối giao khu vực 

biển quy định tại 

Điều 5a Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 6 Điều 

2 Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP,  cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trả lại hồ sơ cho 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã kèm theo thông 

báo bằng văn bản 

trên Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   tin giải quyết thủ tục 

hành chính; cán bộ, 

công  chức,  viên 

chức,   nhân  viên 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã thực hiện đóng hồ 

sơ trên  Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ 

còn chưa đủ thông 

tin để quyết định gia 

hạn thời hạn sử dụng 

khu  vực  biển,  cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản nêu rõ lý 

do, nội dung, thông 

tin cần bổ sung, giải 

trình đến tổ chức, cá 

nhân. Tổ chức, cá 

nhân gửi văn bản 

cung cấp bổ sung 

thông tin, giải trình 

đến cơ quan thẩm 

định hồ sơ trong thời 

hạn không quá 10 

ngày kể từ ngày cơ 

hành chính; cán bộ, 

công chức, viên chức, 

nhân viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực hiện 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. 

Trường hợp hồ sơ còn 

chưa đủ thông tin để 

quyết định gia hạn 

thời hạn sử dụng khu 

vực biển, cơ quan 

thẩm định hồ sơ gửi 

văn bản nêu rõ lý do, 

nội dung, thông tin 

cần bổ sung, giải trình 

đến tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức, cá nhân gửi 

văn bản cung cấp bổ 

sung thông tin, giải 

trình đến cơ quan 

thẩm định hồ sơ trong 

thời hạn không quá 10 

ngày kể từ ngày cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi  văn  bản  (thời 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản (thời 

gian này không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ); sau 10 

ngày, nếu tổ chức, cá 

nhân không hoàn 

thành việc hoàn thiện 

hồ sơ, cán bộ, công 

chức, viên chức, 

nhân viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện đóng hồ sơ trên 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính. Thời hạn 

giải quyết được tính 

lại từ đầu sau khi 

nhận đủ hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đủ 

điều kiện để được gia 

hạn thời hạn sử dụng 

khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ 

sơ trình hồ sơ cho 

người có thẩm quyền 

gian này không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ); sau 10 

ngày, nếu tổ chức, cá 

nhân không hoàn 

thành việc hoàn thiện 

hồ sơ, cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân 

viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã thực hiện đóng 

hồ sơ trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Thời hạn giải quyết 

được tính lại từ đầu 

sau khi nhận đủ hồ 

sơ. 

Trường hợp hồ sơ đủ 

điều kiện để được 

gia hạn thời hạn sử 

dụng khu vực biển, 

cơ quan thẩm định 

hồ sơ trình hồ sơ cho 

người có thẩm quyền 

gia hạn thời hạn sử 
dụng khu vực biển. 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   gia hạn thời hạn sử 

dụng khu vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành việc 

thẩm định. 

+ Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: 

không quá 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

cơ quan thẩm định 

trình hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành việc 

thẩm định. 

+ Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: 

không quá 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

cơ quan thẩm định 

trình hồ sơ. 

     

3 3.000441 Trả lại khu vực 

biển cho cá nhân 

Việt Nam để nuôi 

trồng thủy sản 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ thủ tục hành 

chính: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính 

theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ thủ tục hành 

chính: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính theo 

quy định tại Điều 17 

Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

Không 

quy 

định 

 x - Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021. 

- Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025. 
- Nghị định số 

131/2025/NĐ- 

CP ngày 

12/6/2025. 
- Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026. 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Thời gian thẩm 

định hồ sơ: không 

quá 20 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. 

+ Thời gian lấy ý 

kiến các cơ quan có 

liên quan: không quá 

12 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

kèm theo đầy đủ hồ 

sơ theo quy định, cơ 

quan được lấy ý kiến 

có trách nhiệm phải 

trả lời bằng văn bản. 

Trường hợp quá thời 

hạn  nêu  trên  mà 
không  nhận  được 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Thời gian thẩm 

định hồ sơ: không 

quá 20 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. 

+ Thời gian lấy ý kiến 

các cơ quan có liên 

quan: không quá 08 

ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản kèm 

theo đầy đủ hồ sơ 

theo quy định, cơ 

quan được lấy ý kiến 

có trách nhiệm phải 

trả lời bằng văn bản. 

Trường hợp quá thời 

hạn  nêu  trên  mà 
không nhận được văn 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   văn bản trả lời, 

người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định 

việc cho phép trả lại 

khu vực biển; cơ 

quan được lấy ý kiến 

chịu trách nhiệm về 

các vấn đề liên quan 

thuộc phạm vi quản 

lý. 

+ Thời gian kiểm tra 

thực địa: không quá 

03 ngày. 

+ Thời gian lấy ý 

kiến và tổ chức kiểm 

tra thực địa không 

tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được trả 

lại khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ 

sơ trả lại hồ sơ cho 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã kèm theo thông 
báo bằng văn bản 

bản trả lời, người có 

thẩm quyền xem xét, 

quyết định việc cho 

phép trả lại khu vực 

biển; cơ quan được 

lấy ý kiến chịu trách 

nhiệm về các vấn đề 

liên quan thuộc phạm 

vi quản lý. 

+ Thời gian kiểm tra 

thực địa: không quá 

03 ngày. 

+ Thời gian lấy ý kiến 

và tổ chức kiểm tra 

thực địa không tính 

vào thời gian thẩm 

định hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được trả 

lại khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trả lại hồ sơ cho 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã kèm theo thông 

báo bằng văn bản 

trên Hệ thống thông 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục 

hành chính; cán bộ, 

công  chức,  viên 

chức,   nhân  viên 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã thực hiện đóng hồ 

sơ trên  Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ 

còn chưa đủ thông tin 

để quyết định trả lại 

khu  vực  biển,  cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản nêu rõ lý 

do, nội dung, thông 

tin cần bổ sung, giải 

trình đến tổ chức, cá 

nhân. Tổ chức, cá 

nhân gửi văn bản 

cung cấp bổ sung 

thông tin, giải trình 

đến cơ quan thẩm 

định hồ sơ trong thời 

hạn không quá 10 

ngày kể từ ngày cơ 

tin giải quyết thủ tục 

hành chính; cán bộ, 

công chức, viên chức, 

nhân viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực hiện 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. 

Trường hợp hồ sơ còn 

chưa đủ thông tin để 

quyết định trả lại khu 

vực biển, cơ quan 

thẩm định hồ sơ gửi 

văn bản nêu rõ lý do, 

nội dung, thông tin 

cần bổ sung, giải 

trình đến tổ chức, cá 

nhân. Tổ chức, cá 

nhân gửi văn bản 

cung cấp bổ sung 

thông tin, giải trình 

đến cơ quan thẩm 

định hồ sơ trong thời 

hạn  không  quá  10 

ngày kể từ ngày cơ 

quan thẩm định hồ sơ 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản (thời 

gian này không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ); sau 10 

ngày, nếu tổ chức, cá 

nhân không hoàn 

thành việc hoàn thiện 

hồ sơ, cán bộ, công 

chức, viên chức, 

nhân viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã hiện 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. Thời hạn giải 

quyết được tính lại từ 

đầu sau khi nhận đủ 

hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đủ 

điều kiện để được trả 

lại khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ 

sơ trình hồ sơ cho 

người có thẩm quyền 

cho phép trả lại khu 
vực biển. 

gửi văn bản (thời gian 

này không tính vào 

thời hạn giải quyết hồ 

sơ); sau 10 ngày, nếu 

tổ chức, cá nhân 

không hoàn thành 

việc hoàn thiện hồ sơ, 

cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã hiện đóng hồ sơ 

trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục 

hành chính. Thời hạn 

giải quyết được tính 

lại từ đầu sau khi 

nhận đủ hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đủ 

điều kiện để được trả 

lại khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trình hồ sơ cho người 

có thẩm quyền cho 

phép trả lại khu vực 

biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   - Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành 

việc thẩm định hồ sơ. 

+ Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: 

không quá 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

cơ quan thẩm định 

trình hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành việc 

thẩm định hồ sơ. 

+ Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: 

không quá 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

cơ quan thẩm định 

trình hồ sơ 

     

4 3.000442 Sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao 

khu vực biển cho 

cá nhân Việt Nam 

để nuôi trồng thủy 

sản 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính 

theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên  thông  tại  Bộ 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính theo 

quy định tại Điều 17 

Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên  thông  tại  Bộ 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

Không 

quy 

định 

 x - Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021. 

- Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025. 
- Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026. 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   phận Một cửa và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Trong thời hạn 25 

ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ 

chức thẩm định, tổ 

chức kiểm tra thực 

địa (trường hợp cần 

thiết) và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét, quyết 

định. 

+ Trường hợp cần 

thiết lấy ý kiến văn 

bản có liên quan, thời 

gian lấy ý kiến: 

không quá 12 ngày kể 

từ ngày nhận được 

văn bản xin ý kiến 

kèm theo đầy đủ hồ 

sơ  theo  quy  định; 
trường hợp quá thời 

phận Một cửa và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Trong thời hạn 09 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường 

cấp xã tổ chức thẩm 

định, tổ chức kiểm tra 

thực địa (trường hợp 

cần thiết) và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã xem xét, 

quyết định. 

+ Trường hợp cần 

thiết lấy ý kiến văn 

bản có liên quan, thời 

gian lấy ý kiến: không 

quá 12 ngày kể từ 

ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến kèm 

theo đầy đủ hồ sơ theo 

quy định; trường hợp 
quá thời hạn nêu trên 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   hạn nêu trên mà 

không nhận được văn 

bản trả lời, cơ quan 

có thẩm quyền xem 

xét, quyết định việc 

giao khu vực biển. 

+ Trường hợp cần 

thiết thời gian kiểm 

tra thực địa: không 

quá 03 ngày làm 

việc. 

+ Thời gian lấy ý 

kiến và tổ chức kiểm 

tra thực địa không 

tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

(1) Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực 

biển hoặc thuộc các 

trường hợp từ chối 

giao khu vực biển 

quy định tại Điều 5a 

Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP (đã 
được  sửa  đổi,  bổ 

mà không nhận được 

văn bản trả lời, cơ 

quan có thẩm quyền 

xem xét, quyết định 

việc giao khu vực 

biển. 

+ Trường hợp cần 

thiết thời gian kiểm 

tra thực địa: không 

quá 03 ngày làm việc. 

+ Thời gian lấy ý kiến 

và tổ chức kiểm tra 

thực địa không tính 

vào thời gian thẩm 

định hồ sơ. 

(1) Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực 

biển hoặc thuộc các 

trường hợp từ chối 

giao khu vực biển quy 

định tại Điều 5a Nghị 

định số 11/2021/NĐ- 

CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 
số  65/2025/NĐ-CP 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   sung tại Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP  và 

Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP), cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trả lại hồ sơ cho Bộ 

phận Một cửa kèm 

theo thông báo bằng 

văn bản trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính; cán bộ, công 

chức, viên chức, 

nhân viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện đóng hồ sơ trên 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính. 

(2) Trường hợp hồ sơ 

còn chưa đủ thông tin 

để quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực 

biển, cơ quan thẩm 

định hồ sơ gửi văn 
bản nêu rõ lý do, nội 

và Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP), cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trả lại hồ sơ cho Bộ 

phận Một cửa kèm 

theo thông báo bằng 

văn bản trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính; cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân 

viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã thực hiện đóng 

hồ sơ trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

(2) Trường hợp hồ sơ 

còn chưa đủ thông tin 

để quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản nêu rõ lý 

do, nội dung, thông 

tin cần bổ sung, giải 

trình đến tổ chức, cá 

nhân.  Tổ  chức,  cá 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   dung, thông tin cần 

bổ sung, giải trình 

đến tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức, cá nhân gửi 

văn bản cung cấp bổ 

sung thông tin, giải 

trình đến cơ quan 

thẩm định hồ sơ 

trong thời hạn không 

quá 10 ngày kể từ 

ngày cơ quan thẩm 

định hồ sơ gửi văn 

bản (thời gian này 

không tính vào thời 

hạn giải quyết hồ 

sơ); sau 10 ngày, nếu 

tổ chức, cá nhân 

không hoàn thành 

việc hoàn thiện hồ sơ, 

cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã thực hiện đóng hồ 

sơ trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Thời hạn giải quyết 

nhân gửi văn bản 

cung cấp bổ sung 

thông tin, giải trình 

đến cơ quan thẩm 

định hồ sơ trong thời 

hạn không quá 10 

ngày kể từ ngày cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

gửi văn bản (thời gian 

này không tính vào 

thời hạn giải quyết hồ 

sơ); sau 10 ngày, nếu 

tổ chức, cá nhân 

không hoàn thành 

việc hoàn thiện hồ sơ, 

cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã thực hiện đóng hồ 

sơ trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Thời hạn giải quyết 

được tính lại từ đầu 

sau khi nhận đủ hồ sơ. 

(3) Trường hợp hồ sơ 

đủ điều kiện để được 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   được tính lại từ đầu 

sau khi nhận đủ hồ 

sơ. 

(3) Trường hợp hồ sơ 

đủ điều kiện để được 

sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao khu 

vực biển, cơ quan 

thẩm định hồ sơ trình 

hồ sơ cho người có 

thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ: Trong 

thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ nhận 

được hồ sơ trình của 

cơ quan chuyên môn 

về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển; 

trường  hợp không 
sửa  đổi,  bổ  sung 

sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao khu 

vực biển, cơ quan 

thẩm định hồ sơ trình 

hồ sơ cho người có 

thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ: Trong 

thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ nhận được 

hồ sơ trình của cơ 

quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi 

trường cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã quyết định 

sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao khu 

vực biển; trường hợp 

không sửa đổi, bổ 

sung Quyết định giao 

khu vực biển thì có 

ngay văn bản thông 

báo và nêu rõ lý do 

cho tổ chức, cá nhân. 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   Quyết định giao khu 

vực biển thì có ngay 

văn bản thông báo 

và nêu rõ lý do cho 
tổ chức, cá nhân. 

      

5 3.000443 Công nhận khu 

vực biển cho cá 

nhân Việt Nam để 

nuôi trồng thủy 

sản 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính 

theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Thời gian thẩm 

định hồ sơ: không 

- Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính theo 

quy định tại Điều 17 

Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã và 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Thời hạn thẩm định 

hồ sơ 

+ Thời gian thẩm 

định  hồ  sơ:  không 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

Không 

quy 

định 

 x - Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021. 

- Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025. 

- Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP 

ngày 26/01/2026. 



26 
 

 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   quá 12 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. 

+ Trường hợp gửi 

văn bản lấy ý kiến 

của các cơ quan có 

liên quan: không 

quá 12 ngày kể từ 

ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến kèm 

theo đầy đủ hồ sơ 

theo quy định; 

trường hợp quá thời 

hạn nêu trên mà 

không nhận được 

văn bản trả lời, Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân xã xem xét, 

quyết định việc giao 

khu vực biển. 

+ Trường hợp cần 

thiết, tổ chức kiểm 

tra thực địa, thời 

gian kiểm tra thực 

địa: không quá 03 

ngày. 

quá 06 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. 

+ Trường hợp gửi 

văn bản lấy ý kiến 

của các cơ quan có 

liên quan: không quá 

12 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

xin ý kiến kèm theo 

đầy đủ hồ sơ theo 

quy định; trường hợp 

quá thời hạn nêu trên 

mà không nhận được 

văn bản trả lời, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

xã xem xét, quyết 

định việc giao khu 

vực biển. 

+ Trường hợp cần 

thiết, tổ chức kiểm tra 

thực địa, thời gian 

kiểm tra thực địa: 

không quá 03 ngày. 

+ Thời gian lấy ý kiến 

và tổ chức kiểm tra 
thực địa không tính 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   + Thời gian lấy ý 

kiến và tổ chức kiểm 

tra thực địa không 

tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

(1) Trường hợp hồ 

sơ không đáp ứng đủ 

điều kiện để được 

sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao khu 

vực biển hoặc thuộc 

các trường hợp từ 

chối giao khu vực 

biển quy định tại 

Điều 5a Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP  và 

Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP), cơ 

quan thẩm định hồ 

sơ trả lại hồ sơ cho 

Bộ phận Một cửa 

kèm theo thông báo 

bằng văn bản trên 

Hệ thống thông tin 

giải  quyết  thủ  tục 

vào thời gian thẩm 

định hồ sơ. 

(1) Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng đủ 

điều kiện để được sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực 

biển hoặc thuộc các 

trường hợp từ chối 

giao khu vực biển quy 

định tại Điều 5a Nghị 

định số 11/2021/NĐ- 

CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 

số  65/2025/NĐ-CP 

và Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP), cơ 

quan thẩm định hồ sơ 

trả lại hồ sơ cho Bộ 

phận Một cửa kèm 

theo thông báo bằng 

văn bản trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính; cán bộ, công 

chức,  viên  chức, 

nhân viên Bộ phận 

Một cửa thực hiện 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   hành chính; cán bộ, 

công chức, viên 

chức, nhân viên Bộ 

phận Một cửa thực 

hiện đóng hồ sơ trên 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính. 

(2) Trường hợp hồ 

sơ còn chưa đủ thông 

tin để quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực 

biển, cơ quan thẩm 

định hồ sơ gửi văn 

bản nêu rõ lý do, nội 

dung, thông tin cần 

bổ sung, giải trình 

đến tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức, cá nhân gửi 

văn bản cung cấp bổ 

sung thông tin, giải 

trình đến cơ quan 

thẩm định hồ sơ 

trong thời hạn không 

quá 10 ngày kể từ 

ngày cơ quan thẩm 
định hồ sơ gửi văn 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. 

(2) Trường hợp hồ sơ 

còn chưa đủ thông tin 

để quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực 

biển, cơ quan thẩm 

định hồ sơ gửi văn 

bản nêu rõ lý do, nội 

dung, thông tin cần 

bổ sung, giải trình 

đến tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức, cá nhân gửi 

văn bản cung cấp bổ 

sung thông tin, giải 

trình đến cơ quan 

thẩm định hồ sơ 

trong thời hạn không 

quá 10 ngày kể từ 

ngày cơ quan thẩm 

định hồ sơ gửi văn 

bản (thời gian này 

không tính vào thời 

hạn giải quyết hồ sơ); 
sau 10 ngày, nếu tổ 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   bản (thời gian này 

không tính vào thời 

hạn giải quyết hồ 

sơ); sau 10 ngày, nếu 

tổ chức, cá nhân 

không hoàn thành 

việc hoàn thiện hồ 

sơ, cán bộ, công 

chức, viên chức, 

nhân viên Bộ phận 

Một cửa thực hiện 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. Thời hạn giải 

quyết được tính lại từ 

đầu sau khi nhận đủ 

hồ sơ. 

(3) Trường hợp hồ 

sơ đủ điều kiện để 

được sửa đổi, bổ 

sung Quyết định 

giao khu vực biển, cơ 

quan thẩm định hồ 

sơ trình hồ sơ cho 

người có thẩm quyền 

sửa  đổi,  bổ sung 

chức, cá nhân không 

hoàn thành việc hoàn 

thiện hồ sơ, cán bộ, 

công chức, viên chức, 

nhân viên Bộ phận 

Một cửa thực hiện 

đóng hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính. Thời hạn giải 

quyết được tính lại từ 

đầu sau khi nhận đủ 

hồ sơ. 

(3) Trường hợp hồ sơ 

đủ điều kiện để được 

sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao khu 

vực biển, cơ quan 

thẩm định hồ sơ trình 

hồ sơ cho người có 

thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 
ngày làm việc, kể từ 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm 
  Toàn 

trình 

Một 

phần 

 

   Quyết định giao khu 

vực biển. 

- Thời hạn trình, giải 

quyết hồ sơ 

+ Thời hạn trình hồ 

sơ: không quá 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành 

việc thẩm định hồ sơ. 

+ Thời hạn xem xét, 

giải  quyết  hồ  sơ: 

không quá 03 ngày 

làm việc. 

ngày hoàn thành việc 

thẩm định hồ sơ. 

+ Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: 

không quá 03 ngày 

làm việc. 
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